
 
   

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

Số:           /QĐ-ĐHKTL 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày          tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi quy định tổ chức giảng dạy, học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ 

ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL ngày 12/12/2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

 

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ/TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia 

và các cơ sở đào tạo đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTL ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-ĐHKTL ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh  tế - Luật về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy, 

học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại Trường Đại học Kinh tế - Luật hệ 

địa học chính quy tập trung; 

Căn cứ Tờ trình số 86/TTr-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc bổ sung chứng 

chỉ Linguaskill vào danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để công nhận đạt 

chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra tại điểm a khoản 2 Điều 10 của Quy định tổ chức 

giảng dạy, học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết 

định số 1525/QĐ-ĐHKTL ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - 

Luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Viện trưởng Viện Đào tạo 

ngoại ngữ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 của Quy định tổ chức giảng dạy, 

học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ ban hành theo Quyết định số 1525/QĐ-

Trường Đại học Kinh tế - Luật
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ĐHKTL ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - Luật bằng nội 

dung sau: 

Điều 10. Văn bằng, chứng chỉ được sử dụng để công nhận đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ 

đầu ra 

      2. Chứng chỉ ngoại ngữ 

a) Chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các loại chứng chỉ, với mức tối thiểu sau đây: 

- Tiếng Anh 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

Chứng chỉ 
CHƯƠNG 

TRÌNH ĐẠI TRÀ 

CHƯƠNG TRÌNH 

CLC + CNTN + 

ngành 408 Đại trà 

CHƯƠNG TRÌNH 

CLC TIẾNG ANH 

IELTS 5.0 5.5 6.0 

Cambridge 

English 

PET (154) FCE (162) FCE (169) 

Linguaskill  

thang điểm: 150 

Linguaskill  

thang điểm: 160 

Linguaskill  

thang điểm: 170 

TOEFT iBT 46 59 79 

TOEIC (*) 
- Nghe, Đọc: 500 

- Nói, Viết: 221 

- Nghe, Đọc: 550 

- Nói, Viết: 240 

- Nghe, Đọc: 670 

- Nói, Viết: 270 

VNU-EPT 226 250 275 

(*) sinh viên cần đạt được cùng lúc chứng chỉ TOEIC (Nghe, Đọc) và TOEIC (Nói, 

Viết) với mức điểm tối thiểu tương ứng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng từ khóa tuyển sinh đại 

học chính quy từ năm 2018 đến năm 2021. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Viện trưởng Viện Đào tạo 

ngoại ngữ, Trưởng đơn vị có liên quan và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT, (LTYN, 2). 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Công Gia Khánh 
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